KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY LỚP MGN B4
Thứ hai, ngày 20  tháng  3 năm 2023                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Tạo Hình

Vẽ máy bay
( Tiết đề tài)

 
	1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của máy bay

 ( thân, cánh đuôi máy bay ...) 

- Trẻ biết các bộ phận máy bay được tô màu gì
2. Kỹ năng:
- Trẻ kết hợp các nét vẽ cơ bản để vẽ máy bay
- Luyện kỹ năng vẽ cách sử dụng màu và bố cục tranh
- Giúp trẻ phát triển cơ tay, tư duy, óc sáng tạo
 3. Thái độ:
- Trẻ biết giữ gìn bài của mình.
- GD trẻ để đồ dùng gọn gàng
	1.Đồ dùng của cô:

- 3 Tranh mẫu: 
- Nhạc bài hát: “Anh phi công ơi”
- Giá treo tranh
- Ti vi

- Máy tính
2. Đồ dùng của trẻ 

- Vở vẽ, sáp màu

- Bàn ghế

	1. Ổn định, tổ chức.

- Cô và trẻ hát bài hát : “Anh phi công ơi”

- Cô dẫn dắt vào bài.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức.

a) Quan sát và đàm thoại tranh mẫu:

- Đây là bức tranh vẽ cái gì ?

- Máy bay có những bộ phận nào ?

- Máy bay dược tô những màu gì ?

- Đuôi máy bay cô vẽ bằng 2 đường gi ?

- Muốn vẽ được thân máy bay con vẽ như thế nào ?
- Cửa ra vào máy bay được vẽ bằng hình gì?

- cô sử dụng những mầu gi để tô màu bức tranh?
- Bố cục của bức tranh thế nào?

= > GV chốt lại:
* Tranh 2,3: Đàm thoại tương tự như tranh 1 

b. Cô hỏi ý định của trẻ:

- Con sẽ vẽ máy bay ntn?

- Con sẽ dùng  màu gì để tô cho bức tranh ?
c. Trẻ thực hiện 

- Cho trẻ  nhăc lại tư thế ngồi .

- Cô quan sát hư​ớng dẫn, gợi ý cho trẻ còn lúng túng.
d. Trưng bày - Nhận xét sản phẩm: 

- Cho trẻ nhận xét bài của mình và của bạn.

- Cô nhận xét chung

3. Kết thúc.

- Nhận xét giờ học
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Thứ ba , ngày  21 tháng  3 năm 2023                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Hoạt động
	Mục đích - Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQVT

Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo
 ( MT 38)

	1. Kiến thức:

-   Trẻ biết đo dung tích bằng một đơn vị đo. Biết chọn thẻ số thích hợp để biểu đạt kết quả đo.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi đúng cách đúng luật

2. Kĩ năng:
- Trẻ sử dụng được dụng cụ đo dung tích 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh.

( MT 38)
- Phát triển tính khéo léo, nhanh nhẹn khi đong đo và không làm đổ nước.
- Trẻ trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc, đúng thuật ngữ toán học.
3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. Biết giữ gìn đồ dùng học tập 
	1.Đồ dùng của cô
- Chậu nước, khay đựng ba chai nước có viền màu xanh, đỏ, vàng có kích thước khác nhau và cốc để đo dung tích nước (được dùng làm đơn vị đo). Thẻ số 1-5

- Phễu
2. Đồ dùng của trẻ:

- Chậu nước, khay đựng ba chai nước có viền màu xanh, đỏ, vàng có kích thước khác nhau và cốc để đo dung tích nước (được dùng làm đơn vị đo). Thẻ số 1-5
- Phểu, Thau, Chai nước, bình nhựa cho trẻ chơi trò chơi.
- 4 chai lavi, 4côc uống nước có kích cỡ bằng nhau

4 cốc có kích thước khác nhau

4 bình nhựa . 


	1. Ổn định tổ chức

 - Cô cho trẻ chơi trò chơi: Đèn tín hiệu
2. Phương pháp, hình thức tổ chức.

a) Dạy trẻ thao tác đo dung tích bằng 1 đơn vị đo

- Các con ạ, nước đựng trong chai gọi là dung tích của chai nước

* Cô làm mẫu:
- Để biết chính xác dung tích của mỗi chai nước chúng ta tiến hành đo dung tích của chai nước. Cô dùng 1 cái ca làm đơn vị đo.
- Cô sẽ dùng ca này để múc đầy nước rồi đổ cho nước chảy vào chai. tay phải cô cầm ca nước, tay trái cô giữ chai và đổ dần nước qua phễu vào chai không làm rơi nước ra ngoài, cô đổ được cốc nước đầu tiên, cô dùng vạch ngang  dán vào đánh dấu mức nước trong chai.

 - Các con đếm xem dung tích chai nước viền đỏ bằng mấy lần dung tích ca nước? ( Trẻ đếm vạch)
- Cô đã đong đầy chai nước thứ nhất này rồi! Với chai nước thứ nhất khi đong đầy, cô đã cần đến bao nhiêu ca nước?
- Tương ứng với 1 ca nước thì chúng mình phải dùng thẻ số mấy?
( Cô mời 1 trẻ lên chọn thẻ số gắn vào cổ chai)
- Các con ơi! Khi chai nước đầy thì chai nước này có thể tích. Thể tích chai nước bằng số lần ca nước được đong vào chai. Và với dụng cụ đo là cái ca thì cần đến bao nhiêu ca nước để đong đầy chai?
- Vậy chúng ta có kết luận gì?
- KL: Thể tích của chai thứ nhất bằng  số lần số ca nước đong.
* Quan sát cô thực hiện đo với chai thứ 2 (thứ 3):
(Cô làm tương tự như với chai thứ nhất. Sau mỗi lần đong đầy chai, cô nhấn mạnh cho trẻ về thể tích của mỗi chai)
- Con có nhận xét gì về thể tích của 3 chai nước vừa đo này?
- Vì sao con biết thể tích của 3 chai không giống nhau?
=>Cô kết luận: Cùng một đơn vị đo nhưng dung tích của từng vật khác nhau thì sẽ cho kết quả khác nhau, vật càng nhỏ thì số lần đong đo càng ít và ngược lại.
* Trẻ thực hiện đo: Cô cho trẻ cùng đo với cô và nêu kết quả đo và chọn thẻ số tương ứng gắn vào.

( Vừa làm cô vừa hướng dẫn cho trẻ cách làm)

b. Luyện tập.

- TC1: Xem ai nhanh

+ CC: Cô phát cho 4 đội 4 chai lavi nhiệm vụ của mỗi đội là phải đong thật nhanh nước vào chai đội nào đong nhanh và đọc được kết quả sớm đội đó chiến thắng

+ Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- TC2: Thử tài của bé

- Cách chơi: Cô chia trẻ thành 3 đội. Lần lượt từng bạn ở đội sẽ phải lấy xô múc đầy nước rồi đi qua một chiếc cầu rất là khó đi để lên đổ vào thùng nước của đội mình, sau đó dùng bút vạch lên bình mực nước vừa đổ. Trong thời gian là một bản nhạc, đội nào mang được nhiều nước về nhất đó là đội chiến thắng. Các con chú ý phải thật nhanh và khéo léo để không làm đổ nước ra sàn nhé.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
3. Kết thúc: 

- Cô khen ngợi, động viên trẻ
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Thứ tư, ngày 22 tháng 3 năm 2023                                                                                     Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	ÂM NHẠC

DH: Đường và chân
NH: Đi đường em nhớ
- TCAN: Nghe tiếng trống chuyển đồ vật
	1. Kiến thức.

- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả “ Đường và chân” và bài hát nghe “ Đi đường em nhớ”
- Trẻ hiểu nội dung bài hát: 

- Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
2. Kỹ năng.
- Trẻ hát dúng giai điệu bài hát

- Phát triển khả năng thính giác  và cảm thụ âm nhạc cho trẻ
- Trẻ chơi trò chơi thành thạo
3. Thái độ.

- Trẻ hứng thú trong giờ học.
- GD trẻ luôn giữ sạch đường phố xanh, sạch, đẹp, không vứt rác bừa bãi và phải tuân thủ luật giao thông.

	1. Đồ dùng của cô:

- Nhạc bài hát:

“ Đường và chân”, “ Đi đường em nhớ”
- Đài đĩa

- Ti vi, máy tính
2. Đồ dùng của trẻ:

- Ghế đủ số trẻ .
3. Đội hình

- Trẻ ngồi trên ghế hình chữ U
- Mũ chóp, trống, một số loại quả

	1. Ổn định tổ chức.

- Cô cho trẻ kể về các phương tiện giao thông
- Cô dẫn dắt vào bài 

2. Phương pháp,hình thức tổ chức.

a.DH:“ Đường và chân” tác giả Hoàng Lân
- Cô hát 2 lần cho trẻ nghe

+ Lần 1: Hỏi trẻ tên bài hát, nhạc sĩ.

+ Lần 2 ( Nhạc): Cô trò chuyện về bài hát:

+ Bài hát nói về con gì?

=> Giáo dục trẻ luôn giữ sạch đường phố xanh, sạch, đẹp,không vứt rác bừa bãi và phải tuân thủ luật giao thông.
- Cô dạy trẻ hát:

+ Cô cùng cả lớp hát 3 - 4 lần

+ Cô mời tổ, nhóm, các nhân trẻ hát

(Cô chú ý sửa giai điệu lời ca cho trẻ)

- Cho cả lớp hát lại một lần với nhạc

+ Hỏi trẻ tên bài hát, tên nhạc sĩ
b.Nghe hát: “Đi đường em nhớ” của nhạc sĩ Nguyễn Thị Thanh
- Cô giới thiệu tên bài hát: “ Đi đường em nhớ”
- Cô hát cho trẻ nghe 2 lần.

+ Lần 1: Hỏi tên bài hát, tên nhạc sĩ?

+ Lần 2: Cô hát và giảng nội dung bài hát

-  Lần 3: cho trẻ nghe ca sĩ hát
c. TCAN: Nghe tiếng trống chuyển đồ vật
- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Cô cho trẻ nói cách chơi, luật chơi

- Cô nhắc lại cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần
 3. Kết thúc.

- Cô nhận xét kết thúc giờ học.
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Thứ năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	PTVĐ
- VĐCB: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- TCVĐ: Lộn cầu vồng

	1. Kiến thức.

- Trẻ biết tên vận động cơ bản “ Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh” 

- Trẻ biết tên trò chơi “ Lộn cầu vồng” và cách chơi
2. Kĩ năng.

- Trẻ phối hợp tay và chân đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
 - Phát triển sự khéo léo, phản xạ nhanh nhẹn cho trẻ.
- Trẻ chơi trò chơi thành thạo.

3. Giáo dục.

- Trẻ có ý thức kỉ luật trong giờ học.
- Trẻ biết để đồ dùng gọn gàng
	1. Đồ dùng của cô.

- Vạch chuẩn, vạch đích

- Sân tập sạch sẽ, an toàn

- Xắc xô

- Địa điểm tại phòng thể chất.

- Nhạc tập thể dục

- Đài đĩa

2. Đồ dùng của trẻ.

- Trang phục cô và trẻ gọn gàng hợp thời tiết.
- Nhạc thể dục

	1. Ổn định tổ chức.

- Cô và trẻ chơi trò chơi “ Cây cao cỏ thấp”

- Cô và trẻ trò chuyện dẫn dắt vào bài.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức.

a. Khởi động:

- Cô cho trẻ đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường về hàng điểm số 1, 2 và tách hàng tập BTPTC
b. Trọng động: 

-  Bài tập phát triển chung.
+ ĐT tay: Hai tay đưa ra trước ra sau (4l x4n)
+ ĐT bụng: Tay chống hông, nghiêng người sang 2 bên (4l x 4n)

+ ĐT chân: Bước 1 chân ra phía trước, khuỵu gối (6l x 4n)

+ ĐT bật: Bật ra trước ra sau (4l x4n)

* VĐCB: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- Cô giới thiệu tên vận động: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
 - Cô tập mẫu 2 lần:

+ Lần 1: Không giới thiệu vận động: Hỏi trẻ tên vận động?

+ Lần 2:TTCB: Cô đứng trước vạch chuẩn. Khi nghe hiệu lệnh lắc sắc xô nhỏ thì các con đi chậm, khi cô lắc sắc xô to thì các con đi nhanh, các con chú ý khi đi phải giữ thẳng người mắt nhìn về phía trước.
- Cô gọi 1 trẻ lên tập (Cô và các bạn nhận xét)

* Trẻ thực hiện:

+ Lần 1: 2 trẻ thực hiện lần lượt cho đến hết 

( Mỗi trẻ thực hiện 2 lần)

 ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

+ Lần 2 : Cô tổ chức dưới hình thức thi đua

* Củng cố: Hỏi lại trẻ tên vận động. Mời 2 trẻ tập khá lên tập.

* TCVĐ: “  Lộn cầu vồng”
- Cô giới thiệu trò chơi

- Cô cho trẻ nêu cách chơi, luật chơi.

- Cô nhắc lại cách chơi, luật chơi khi trẻ quên.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3 - 4 lần
 (Động viên khuyến khích trẻ chơi)
c. Hồi tĩnh.

- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng hít thở sâu.

3. Kết thúc. 

- Cô nhận xét, kết thúc giờ học.
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Thứ sáu, ngày 24 tháng  3 năm 2023                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	HĐKP
Một số PTGT đường hàng không
	1.Kiến thức.

 - Trẻ gọi đúng tên các PTGT đường hàng không và nêu được những đặc điểm rõ nét (cấu tạo, nơi hoạt động, công dụng, bộ phận…) của các PTGT đường hàng không

- Trẻ biết PTGT đường hàng không là bây trên bầu trời

2. Kỹ năng.
 - Trẻ quan sát, so

sánh và ghi nhớ có chủ định cho trẻ

- Trẻ trả lời mạch lạc,

rõ ràng

- Trẻ phản xạ nhanh

nhẹn cho trẻ thông qua trò chơi
3. Thái độ.
- Giáo dục trẻ biết thực hiện đúng quy định khi đi trên đường hàng không


	1. Đồ dùng của cô

+ Tranh về máy bay, trực thăng, kinh khí cầu…

+ Clip về các loại PTGT đường hàng không: máy bay phản lực, tên lửa, tàu lượn, tàu vũ trụ…

- Nhạc bài hát “ 

- Vi tính, ti vi

2. Đồ dùng của trẻ

- Lô tô về các PTGT đường hàng không 

- Sáp màu

- Bàn góc

- Tranh các PTGT

- Bàn 

- Bảng bông gai

- Nhạc trò chơi 

	1.Ổn định tổ chức.

- Cô cho trẻ hát bài “ Em đi qua ngã tư đường phố”

- Trò chuyện dẫn dắt vào bài

2. Phương pháp, hình thức tổ chức.

a. Quan sát và đàm thoại:

 * Quan sát Máy bay

-  Đây là PTGT gì ?

- Ai biết gì về chiếc máy bay kể cho cô và các bạn nghe?

( Gợi ý cho trẻ để trẻ nêu được đặc điểm, cấu tạo, nơi hoạt động…)

- Máy bay có cấu tạo như thế nào ? 

- Máy bay dùng để làm gì? 

- Khi ngồi trên máy bay mọi người phải làm gì ?

- Máy bay sử dụng nhiên liệu gì ? 

- Máy bay bay ở đâu?
- Máy bay bay được là nhờ ai điều khiển ?

- Máy bay chở được nhiều người hay ít người?
- Máy bay thuộc phương tiện giao thông đường gì?

=> Cô chốt lại đặc điểm máy bay: Máy bay có buồng lái, có nhiều ghế ngồi và máy bay dùng nguyên liệu là xăng. Máy bay dùng để chở người và chở hàng hoá, thuộc PTGT đường hàng không
* Nhóm 2: Cô cho trẻ xem kinh khí cầu?

+ Ai cho cô biết đây là gì?

+ Sao lại gọi là kinh khí cầu?

+ Kinh khí cầu có những bộ phận gì?

+ Kinh khí cầu bay lên được là nhờ có nguyên liệu gì?

- Kinh khí cầu chở được nhiều hay ít người?

- Kinh khí cầu bay ở đâu?

- Nó thuộc PTGT gì?

=> Đây là kinh khí cầu, gọi là kinh khí cầu vì nó là 1 quả cầu to được bơm khí vào và bay lơ lửng trên không trung như quả bóng, Phía dưới kinh khí cầu có cái giỏ để chở người. Kinh khí cầu bay được trên không vì thế gọi là PTGT đường hàng không.

b. So sánh: Máy bay với kinh khí cầu
- Giống nhau: Đều dùng chở người, là PTGT đường hàng không 

- Khác nhau: Máy bay chở được nhiều người – kinh khí cầu chở được ít người. Máy bay to- kinh khí cầu nhỏ.

c. Mở rộng: Cô cho trẻ kể tên các loại PTGT đường hàng không mà trẻ biết?

=> Giáo dục: Giáo dục trẻ biết thực hiện đúng quy định khi đi trên đường hàng không

d. Luyện tập: 

- TC1: “Bé làm họa sĩ ”

CC: Cô phát cho mỗi trẻ 1bức tranh các loại PTGT, nhiệm vụ của các con tô màu vàng cho PTGT hàng không, màu đỏ, màu xanh cho các loại PTGT khác, trẻ nào tô đúng trẻ đó giành chiến thắng

+ cô tổ chức cho trẻ tô màu 

- TC2: “Ai nhanh hơn”

+ CC: Cô chia lớp làm 2 đội, nhiệm vụ của các đội lấy PTGT hàng không gắn lên bảng, đội nào gắn được nhiều đội đó giành chiến thắng.

+ LC: Trò chơi bắt đầu và kết thúc là 1 bản nhạc 

- Trẻ thực hiện chơi 2 - 3 lần 
3. Kết thúc:

- Nhận xét, kết thúc giờ học
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